Tiết 45: KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN CÔNG NGHỆ 7

I/ MỤC TIÊU:

    1. Kiến thức: Nhằm kiểm tra đánh giá các mức độ nhận thức của học sinh sau khi học qua các phần.

- Học sinh nhận biết được có mấy phương pháp chọn phối, quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, trình bày cách phân loại thức ăn, nguyên nhân gây ra bệnh, vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản ở nước ta.

- Học sinh xác định được thức ăn có nguồn gốc từ đâu, cách phân loại thức ăn, các loại bệnh lây lan thành dịch, biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi, các phương pháp chế biến thức ăn, ý nghĩa phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh.

- Học sinh vận dụng kiến thức nêu ví dụ bệnh ở vật nuôi, một số phương pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi.
    2. Kĩ năng:


- Rèn luyện kĩ năng làm bài,diễn đạt của học sinh


- Nắm chắc các kiến thức cơ bản đã học, đã ôn tập để làm bài đạt kết quả cao .

  3. Thái độ:


Nghiêm túc, cẩn thận khi làm kiểm tra.

II/  HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 

Kết hợp TNKQ và TL (40% Trắc nghiệm, 60% Tự luận)

III/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	Chủ đề
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chăn nuôi
(14 tiết)

	C1: Nêu được có mấy phương pháp chọn phối.
C6: nhận biết quá trình hấp thụ và tiêu hóa protein
C8: nêu được các cách phân loại thức ăn

	 ½ C10: Nêu được các nguyên nhân gây ra bệnh

	C2: Nhận biết thức ăn có nguồn gốc từ động vật
C3: xác định được cách phân loại thức ăn cho vật nuôi
C4: xác định được bệnh nào sẽ lây lan thành dịch
C5: xác định được biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi
C7: nhận biết phương pháp chế biến thức ăn
	C9: nêu được ý nghĩa phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh
	
	½ C10: Nêu được ví bệnh ở vật nuôi
C11: Nêu được phương pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi

	
	

	Số câu: 12 câu

Số điểm: 10đ

Tỉ lệ: 100%
	3 câu
1,5đ

15%
	0,5 câu
1 đ

10%
	5 câu
2,5 đ

25%
	1 câu 

1 đ
10%
	
	1,5 câu
3 đ

30%
	
	

	Thủy sản

(2 tiết)
	
	C9: nêu được vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 12 câu

Số điểm: 10đ

Tỉ lệ: 100%
	
	1 câu

1đ

10%
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

10đ = 100%
	4,5âu

3,5 điểm
35%
	6 câu

3,5 điểm
35 % 
	1,5
 3 điểm
30%  


	TRƯỜNG THCS ĐỨC HOÀ
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	ĐIỂM
	Nhận xét của giáo viên




I. Trắc nghiệm:( 4 điểm) Chọn đáp án mà em cho là đúng

Câu 1. Có mấy phương pháp chọn phối?

A. 2



B. 3



C. 4



D. 5
Câu 2. Trong các loại thức ăn sau, loại nào có nguồn gốc động vật?

A. Cám.

B. Khô dầu đậu tương.

C. Premic vitamin.

D. Bột cá.
Câu 3. Hạt ngô (bắp) vàng có chứa 8,9% protein và 69% gluxit. Vậy hạt ngô thuộc loại thức ăn giàu thành phần dinh dưỡng nào?

A. Protein.


B. Chất xơ.

C. Gluxit. 


D. Lipid.
Câu 4. Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch?

A. Bệnh tả lợn.

B. Bệnh cúm gà.

C. Bệnh toi gà.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 5. Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?

A. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.


B. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.

C. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.


D. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.
Câu 6. Protein trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?

A. Nước.

B. Ion khoáng.
C. Đường đơn.

D. Axit amin.


Câu 7. Trong các phương pháp chế biến thức ăn sau, phương pháp nào là phương pháp vật lí?

A. Ủ men.

B. Kiềm hóa rơm rạ.

C. Rang đậu.

D. Đường hóa tinh bột.
Câu 8. Dựa theo thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn, thức ăn được phân loại thành mấy nhóm?

A. 2



B. 3



C. 4



D. 5
II/ Tự luận ( 6 điểm )  

Câu 9. (1 điểm) Nêu vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản ở nước ta.                
Câu 10. (2 điểm) Nêu nguyên nhân gây ra bệnh. Hãy nêu 4 ví dụ về bệnh ở vật nuôi.
Câu 11. (1 điểm) Em hiểu thế náo là phòng bệnh hơn chữa bệnh
Câu 12. (2 điểm) Khi vật nuôi ở gia đình em có biểu hiện bị bệnh, em và gia đình đã thực hiện những biện pháp phòng trị bệnh nào cho vật nuôi?
Bài làm

I/ TRẮC NGHIỆM:( 4đ ) 

	Câu
	     1
	    2
	    3
	    4
	    5
	     6
	    7
	   8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ TỰ LUẬN: (6đ)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
IV/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

                                      ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7 HKII
I/ TRẮC NGHIỆM: 4đ
Mỗi ý đúng được 0,5đ
	Câu
	     1
	    2
	    3
	    4
	    5
	     6
	    7
	   8

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	B


II/ TỰ LUẬN:6đ

	Câu 9:

1đ
	- Nuôi thủy sản cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và làm sạch môi trường nước.
- Nuôi thủy sản có 3 nhiệm vụ chính : khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi, cung cấp thực phâm tươi sạch, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản.
	0,5đ

0,5đ

	Câu 10
2đ
	- Nguyên nhân gây ra bệnh:
+ Yếu tố bên trong (di truyền)

+ Yếu tố bên ngoài: cơ học, lý học, hóa học, sinh học

Yếu tố sinh học có 2 loại bênh là:

+ Bệnh truyền nhiễm lây lan thành dịch bệnh do vi sinh vật gây ra

+ Bệnh không truyền nhiễm không lây lan thành dịch bệnh, do kí sinh trùng gây ra.

- Ví dụ về bệnh: bệnh toi gà, cúm gà, bạch tạng, tả lợn,…

HS nêu ví dụ khác đúng vẫn ghi điểm.
	0,5đ

0,25đ

0,25đ
1đ

	Câu 11
1đ
	Vì nếu ta phòng bệnh tốt cho vật nuôi thì vật nuôi sẽ cho sản phẩm chất lượng cao, số lượng nhiều, ngoài ra chi phí phòng bệnh sẽ thấp hơn chi phí chữa bệnh. Nếu vật nuôi bị bệnh, ta phải dùng thuốc chữa bệnh, ngoài ra nếu quá nặng vật nuôi sẽ chết, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, ngoài ra bệnh có thể lây lan ra toàn bộ vật nuôi gây thiệt hại rất lớn.
	1đ

	Câu 12
2đ
	Một số biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi:
- Cách ly vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.

- Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi vật nuôi có biểu hiện dịch bệnh.

- Chăm sóc tốt cho các loại vật nuôi.

- Vệ sinh môi trường sạch sẽ

HS nêu các biện pháp khác đúng vẫn ghi điểm.
	2đ


